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1 DTS165D140231047 Nguyễn Thị Phương Thanh BM Ngoại ngữ TA51 3.81 Tốt 979,000 4,895,000

2 DTS165D140231027 Trần Nhật Lệ BM Ngoại ngữ TA51 3.66 Tốt 979,000 4,895,000

3 DTS165D140231048 Chu Thị Phương Thảo BM Ngoại ngữ TA51 3.66 Tốt 979,000 4,895,000

4 DTS165D140231015 Đoàn Thị Hoa BM Ngoại ngữ TA51 3.63 Xuất sắc 1,068,000 5,340,000

5 DTS175D140231025 Trần Thị Mai Hương BM Ngoại ngữ TA52 3.81 Tốt 979,000 4,895,000

6 DTS175D140231072 Đặng Thị Huyền Trang BM Ngoại ngữ TA52 3.63 Xuất sắc 1,068,000 5,340,000

7 DTS185D140231023 Trần Thị Lan BM Ngoại ngữ TA53 3.82 Khá 890,000 4,450,000

8 DTS185D140231004 Phạm Hoàng Anh BM Ngoại ngữ TA53 3.72 Tốt 979,000 4,895,000

9 DTS165D140219077 Nguyễn Thị Ngọc Hà Địa lý DI51 4 Xuất sắc 1,068,000 5,340,000

10 DTS165D140219054 Ngô Thị Thúy Quỳnh Địa lý DI51 4 Khá 890,000 4,450,000

11 DTS165D140219092 Lèo Văn Huỳnh Địa lý DI51 3.91 Xuất sắc 1,068,000 5,340,000

12 DTS165D140219105 Lê Thị Tính Địa lý DI51 3.91 Xuất sắc 1,068,000 5,340,000

13 DTS175D140202045 Lương Như Hảo GD Tiểu học TH52A 3.91 Tốt 979,000 4,895,000

14 DTS175D140202161 Hoàng Thị Uyên GD Tiểu học TH52A 3.91 Khá 890,000 4,450,000

15 DTS175D140202022 Đào Thị Phương Dung GD Tiểu học TH52A 3.81 Khá 890,000 4,450,000

16 DTS175D140202120 Nguyễn Thị Như Quỳnh GD Tiểu học TH52A 3.81 Khá 890,000 4,450,000

17 DTS175D140202138 Dương Thị Ngọc Thương GD Tiểu học TH52A 3.75 Xuất sắc 1,068,000 5,340,000

18 DTS175D140202013 Nguyễn Thị Chinh GD Tiểu học TH52A 3.72 Khá 890,000 4,450,000

19 DTS175D140202072 Nguyễn Thị Nhật Lệ GD Tiểu học TH52A 3.69 Tốt 979,000 4,895,000

20 DTS175D140202086 Nguyễn Thị Khánh Ly GD Tiểu học TH52A 3.69 Tốt 979,000 4,895,000

21 DTS175D140202144 Hứa Vi Trà GD Tiểu học TH52B 4 Tốt 979,000 4,895,000

22 DTS175D140202071 Nguyễn Thị Phương Lan GD Tiểu học TH52B 3.78 Tốt 979,000 4,895,000

23 DTS175D140202065 Nguyễn Thị Huyền GD Tiểu học TH52B 3.75 Tốt 979,000 4,895,000

24 DTS175D140202089 Hà Thị Minh GD Tiểu học TH52B 3.68 Tốt 979,000 4,895,000

25 DTS175D140202004 Nguyễn Thị Vân Anh GD Tiểu học TH52B 3.66 Tốt 979,000 4,895,000

26 DTS185D140202110 Ngô Thùy Trang GD Tiểu học TH53A 3.7 Khá 890,000 4,450,000

27 DTS185D140202005 Nguyễn Thị Vân Anh GD Tiểu học THTA53 3.73 Khá 890,000 4,450,000

28 DTS165D140205008 Phạm Ngọc Hồ GDCT CT51 3.88 Xuất sắc 1,068,000 5,340,000

29 DTS165D140201075 Vũ Thị Thùy Linh GDMN MN51A 4 Xuất sắc 1,068,000 5,340,000

30 DTS165D140201143 Vũ Thị Mai Trang GDMN MN51A 4 Tốt 979,000 4,895,000

31 DTS165D140201105 Nguyễn Huyền Quyên GDMN MN51A 3.91 Xuất sắc 1,068,000 5,340,000
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32 DTS165D140201002 Hoàng Thị Phương Anh GDMN MN51A 3.81 Tốt 979,000 4,895,000

33 DTS165D140201083 Nguyễn Hương Ly GDMN MN51A 3.81 Tốt 979,000 4,895,000

34 DTS165D140201078 Vũ Thị Lụa GDMN MN51A 3.78 Tốt 979,000 4,895,000

35 DTS165D140201010 Nguyễn Thị Phương Anh GDMN MN51A 3.75 Tốt 979,000 4,895,000

36 DTS165D140201153 Dương Hải Yến GDMN MN51A 3.75 Tốt 979,000 4,895,000

37 DTS165D140201107 Quyền Thị Quyên GDMN MN51B 4 Xuất sắc 1,068,000 5,340,000

38 DTS165D140201104 Nông Thị Quyên GDMN MN51B 3.91 Tốt 979,000 4,895,000

39 DTS175D140201009 Lý Thị Bạch GDMN MN52A 3.84 Tốt 979,000 4,895,000

40 DTS175D140201016 Mùng Thị Diễm GDMN MN52B 3.79 Xuất sắc 1,068,000 5,340,000

41 DTS175D140201099 Hà Kiều Nhi GDMN MN52B 3.76 Xuất sắc 1,068,000 5,340,000

42 DTS165D140212015 Đặng Thị Hoài Hóa học HO51 3.75 Tốt 1,166,000 5,830,000

43 DTS185D140212001 Phạm Sơn Hiệp Hóa học HO53 3.85 Khá 1,060,000 5,300,000

44 DTS165D140218064 Nguyễn Thị Huyền Trang Lịch Sử SU51 3.89 Tốt 979,000 4,895,000

45 DTS185D140218015 Đinh Thị Bảo Châu Lịch Sử SU53 3.76 Tốt 979,000 4,895,000

46 DTS195D140218020 Nguyễn Hoàng Linh Trang Lịch Sử SU54 3.86 Xuất sắc 1,068,000 5,340,000

47 DTS165D140217116 Nguyễn Thị Thảo Lan Ngữ văn VA51A 3.47 Xuất sắc 979,000 4,895,000

48 DTS165D140217066 Nguyễn Hoài Nhi Ngữ văn VA51B 3.41 Tốt 979,000 4,895,000

49 DTS175D140217207 Đoàn Thị Minh Yến Ngữ văn VA52A 3.68 Tốt 979,000 4,895,000

50 DTS175D140217193 Nguyễn Thị Diễm Trang Ngữ văn VA52A 3.63 Tốt 979,000 4,895,000

51 DTS175D140217137 Nguyễn Lan Ngọc Ngữ văn VA52A 3.47 Khá 890,000 4,450,000

52 DTS175D140217150 Nguyễn Linh Phượng Ngữ văn VA52A 3.38 Khá 890,000 4,450,000

53 DTS175D140217194 Nguyễn Thị Thu Trang Ngữ văn VA52B 3.72 Tốt 979,000 4,895,000

54 DTS175D140217215 Hoàng Ngọc Yến Ngữ văn VA52B 3.68 Xuất sắc 1,068,000 5,340,000

55 DTS175D140217050 Nguyễn Thị Hằng Ngữ văn VA52B 3.6 Khá 890,000 4,450,000

56 DTS175D140217188 Hà Thu Trang Ngữ văn VA52B 3.42 Khá 890,000 4,450,000

57 DTS175D140217177 Lê Thị Thúy Ngữ văn VA52B 3.37 Khá 890,000 4,450,000

70 DTS175D140213032 Trần Cẩm Tú Sinh học SI52 3.72 Tốt 1,166,000 5,830,000

59 DTS185D140206009 Đàm Thị Thuận TDTT TC53 3.22 Xuất sắc 1,166,000 1,166,000

60 DTS195D140114004 Nguyễn Mai Lệ TG TL K54 3.46 Tốt 979,000 4,895,000

65 DTS165D140209128 Nguyễn Ngọc Yên Toán TO51B 3.47 Xuất sắc 1,166,000 5,830,000

63 DTS165D140209121 Đỗ Thị Thu Trang Toán TO51B 3.44 Xuất sắc 1,166,000 5,830,000

63 DTS165D140209108 Nguyễn Thị Thắm Toán TO51C 3.5 Xuất sắc 1,166,000 5,830,000

64 DTS175D140209717 Nguyễn Hương Quỳnh Toán TO52A 3.71 Xuất sắc 1,272,000 6,360,000

65 DTS175D140209061 Đinh Văn Lâm Toán TO52A 3.47 Tốt 1,166,000 5,830,000

66 DTS175D140209711 Nguyễn Thị Khánh Linh Toán TO52B 3.94 Tốt 1,166,000 5,830,000

67 DTS175D140209710 Ngô Đình Đức Toán TO52B 3.86 Xuất sắc 1,272,000 6,360,000

68 DTS175D140209134 Cao Thanh Vinh Toán TO52B 3.75 Xuất sắc 1,272,000 6,360,000
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69 DTS175D140209026 Phạm Thị Hồng Hà Toán TO52B 3.56 Khá 1,060,000 5,300,000

70 DTS175D140211009 Đặng Thị Thu Hương Vật lý LY52 3.78 Khá 1,060,000 5,300,000

x x x x 18,768,000 37,719,000 14,750,000 356,185,000 x
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